
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC TRẢNG BOM

2. Địa chỉ : Số 20B, đường Hùng Vương, Ấp 1, Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 06 giờ - 20 giờ 00

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: danh sách Tổng

STT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

1 Phan Thị Thanh Thúy 001527/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội nhi

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kĩ thuật phòng 

khám đa khoa

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Nhi

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội nhi

2 Lê Quang Quyết 012441/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Nội 

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh Nội khoa

3 Nguyễn Bá Hùng 001135/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Ngoại 

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

4 Trần Minh Đức 005669/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Phụ sản

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ 

khoa

5 Đặng Văn Thọ 001093/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Răng hàm mặt

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Răng 

hàm mặt

6 Quách Thị Thu Hiền
009210/ĐNAI-CCHN

796/QĐ-SYT ngày 31/07/2020

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn bộ phận Chẩn đoán hình ảnh 

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

- Phụ trách An toàn bức xạ Phòng khám

7 Phạm Đình Lĩnh 0009766/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Y học cổ truyền

- Bác sĩ, Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

8 Bạch Thái Bình 004721/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Da liễu

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

9 Nguyễn Quốc Trung 005661/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh

chuyên khoa Tai mũi họng

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00

Chiều: 13 giờ 30 đến 16 giờ 00

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Tai mũi họng

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi 

họng

Từ 16 giờ 30 - 21 giờ 00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Người chịu trách nhiệm CMKT 

của Phòng khám chuyên khoa Tai 

mũi họng (Phường Tân Triều - 

Đồng Nai)

10 Trần Anh Tuấn 0021764/HCM-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Mắt

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Mắt
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STT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

11  Lê Nguyễn Ánh Hồng 042051/HCM-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng Xét nghiệm; 

- Kỹ thuật viên xét nghiệm

12 Nguyễn Xuân Tài 000146/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ

Từ thứ hai đến chủ nhật

-Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

13 Hồ Sâm Hoài

0009070/ĐNAI-CCHN

3025/QĐ-PCCV/YĐTB 

ngày 01/10/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

- Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm 

đồ, siêu âm tim, siêu âm tổng quát

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ,

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Bác sĩ, Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội

- Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ, siêu âm tim, 

siêu âm tổng quát

14 Đoàn Thị Thảo 001100/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00,

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ 18 giờ 00 - 21 giờ 00

Từ thứ hai đến Chủ nhật

Người chịu trách nhiệm CMKT 

của Phòng khám Nội tổng hợp (Xã 

Gia Kiệm - Đồng Nai)

15 Võ Văn Hiếu 010614/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00,

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00,

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

16 Đặng Thị Hoa
000836/BK-CCHN

1237/QĐ-SYT ngày 21/11/2018

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Bác sĩ, Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ 

khoa

17 Lê Thành Đạt

014686/ĐNAI- CCHN

0225/QĐ-PCCV-YDTB ngày 

13/01/2025

- Khám bệnh chữa bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm bụng 

tổng quát, siêu âm tim.

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Bác sĩ, Khám bệnh chữa bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm bụng tổng quát, siêu âm 

tim.

18 Lê Thương Văn 009190/HCM-GPHN Y Khoa

Sáng: 06 giờ 30 đến 11 giờ 00

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Bác sĩ, khám bệnh chữa bệnh Y khoa

19 Trần Ngọc Phượng

003880/ĐNAI-CCHN

542/QĐ-SYT, ngày 29/05/2017 

2724/QĐ-PCCV-YDTB ngày 

01/12/2024

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Siêu âm: Tổng quát và Sản 

phụ khoa

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm tim, 

siêu âm mạch máu.

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Bác sĩ, Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Siêu âm: Tổng 

quát và Sản phụ khoa

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm tim, siêu âm mạch máu.

20 Lê Thị Phú 000455/ĐNAI-GPHN Y học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 00

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

Từ thứ hai đến chủ nhật

-Y sĩ, khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

21 Đào Thị Ngọc Hiền 014095/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Y sỹ, Khám bệnh chữa bệnh bằng Y Học Cổ Truyền

22 Thòng Chắn Ốn 015004/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Y sỹ, Khám bệnh chữa bệnh bằng Y Học Cổ Truyền

23 Trần Nhật Trường 014086/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Y sỹ, Khám bệnh chữa bệnh bằng Y Học Cổ Truyền
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STT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

24 Trần Hoàng Anh 014087/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 

Từ thứ hai đến chủ nhật

 -Y sỹ, Khám bệnh chữa bệnh bằng Y Học Cổ Truyền

25 Ngô Thị Hiên 014913/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Y sỹ, Khám bệnh chữa bệnh bằng Y Học Cổ Truyền

26 Kiều Ngọc Thanh Thảo 0008877/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng.

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Điều dưỡng

27 Vũ Văn Chinh 003791/ĐNAI- CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh 

chữa bệnh thông thường tại Trạm 

Y tế theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ.

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Y sĩ đa khoa

28 Đỗ Thị Hồng Ngọc 005442/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Sáng: 6 giờ 30 đến 11 giờ; 

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Từ thứ hai đến chủ nhật.

- Điều dưỡng

Phòng khám đa khoa Y Đức Trảng Bom bố trí ngày nghỉ cho nhân viên y tế để đảm bảo thời gian làm việc theo Luật Lao động.

PHAN THỊ THANH THÚY

Trảng Bom, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT
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